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1. Thực trạng tình hình tập thể, cá nhân trước khi đăng ký sáng kiến, giải pháp.


1.1. Thực trạng tình hình đơn vị.
Trường Tiểu học Giồng Găng là một trường nằm trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân Hồng.  Đa số học sinh ở nông thôn tập trung ở khu dân cư nên nhiều gia đình còn lo kiếm sống chưa quan tâm đến việc học của các em, cách phát âm của các em còn ảnh hưởng của văn nói và các em còn dùng nhiều từ địa phương nhất là trong khi học phân môn chính tả, mà phân môn chính tả rất quan trọng trong Tiếng Việt. Trong chính tả bao gồm cả nghe, đọc, nói, viết. Các em chưa nói đúng thì làm sao các em viết đúng được. Do vậy tôi đã tìm ra một số biện pháp giúp các em hạn chế viết sai chính tả thông qua sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 2A 1 Trường Tiểu học Giồng Găng.

1.2. Thực trạng của bản thân.
          Bản thân nhận thấy ở lớp Một học sinh chỉ được viết chính tả tập chép, mới được làm quen chính tả nghe viết vài tiết, lên lớp 2 các em mới viết chính tả nghe viết nhiều, do đó tôi  thấy khi các em viết chính tả  nghe viết sai rất nhiều lỗi. Trên thực tế dạy và học phân môn chính tả rất quan trọng. Bởi chính tả rèn kỹ năng viết nghe qua lời nói và chữ viết đúng, đẹp của giáo viên ngoài ra còn bồi dưỡng cho học sinh tình yêu Tiếng Việt. Đây là điều mà bản thân tôi nhận thấy rất khó nên tôi chọn làm sáng kiến này.
             Bản thân là một giáo viên trực tiếp dạy học lớp 2 nhiều năm tôi thấy khi dạy chính tả nghe viết thì học sinh sai rất nhiều lỗi và học sinh rất lúng túng khi viết. Đặc biệt là những em đọc còn chậm.

               Học sinh thường mắc các lỗi như sau:

        -  Các em thường viết sai rất nhiều các phụ âm đầu như: ch, tr, ng, ngh, gh, g,  x, s, ……… , âm cuối: ng, t, c, …… 

         - Vần dễ lẫn lộn:  ac, at, ut, uc ……  

         - Lỗi do phát âm của địa phương do lẫn lộn thanh hỏi thanh ngã: dễ/dể; uống sửa/uống sữa; man/mang; ngác/ngát …… 

         Ngoài ra các em còn không hiểu nghĩa một số từ. Do vậy viết đúng chính tả là việc làm cần thiết trong dạy học môn Tiếng Việt.

Năm học 2022- 2023 lớp 2A 1 có 34 học sinh trong đó có 22 nữ. Qua khảo sát đầu năm khi chưa vận dụng phương pháp thì kết quả môn chính tả  như sau:

	Đối tượng
	Số HS khảo sát
	Kết quả khảo sát về học lực

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành còn hạn chế

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL%

	Lớp 2A1
	34
	12
	35
	22
	65


Bảng khảo sát học lực lần 1
Qua khảo sát lớp 2A1 lần 1 năm học 2020 - 2021. Tôi nhận thấy số học sinh hoàn thành là 12 học sinh chiếm tỉ lệ 35%, số học sinh hoàn thành còn hạn chế chiếm tỉ lệ 65%.
2. Nội dung sáng kiến (giải pháp) đăng ký: 
Qua thực trạng và nguyên nhân trên, tôi đưa ra một số biện pháp, nhằm nâng cao kết quả dạy và học môn chính tả.

 Một số biện pháp giúp các em học sinh lớp 2 viết đúng chính tả:
- Tác động đến phụ huynh học sinh phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các em học thật thuộc quy tắc chính tả, học sinh đọc sách thường xuyên.

- Đối với học sinh: Các em cần phải rèn luyện phát âm, rèn luyện đoạn viết chính tả cho chính xác, đọc như viết, viết như đọc. Không dùng từ địa phương vào bài viết.
- Đối với giáo viên: để giúp các em dễ dàng trong việc viết chính tả thì phát âm của giáo viên phải chuẩn nhất là trong cách đọc bài cho học sinh nghe và trò chuyện với học sinh...

-  Nếu học sinh dễ lẫn lộn các vần thì cần giáo viên cần giải thích kỹ.

VD: học sinh sai vần ắc trong từ thắc mắc / mà viết là thắc mắt thì GV phải giải nghĩa cho HS hiểu được như nghĩa của từ thắc mắc và con mắt  là hai nghĩa khác nhau không thể viết sai được. Nếu viết sai thì người đọc bài sẽ không hiểu được.

- Nếu học sinh sai thanh ngã và thanh hỏi thì giáo viên cũng phải giải nghĩa từ cho học sinh hiểu.

VD: Từ vui vẻ mà học sinh viết là vui vẽ  thì giáo viên cần viết lên bảng và giải thích từ vui vẻ/vẽ có thanh ngã là vẽ tranh, vẽ hình, còn vẻ có thanh hỏi mới đúng nghĩa là vui vẻ.
- Giáo viên phải hết sức nhiệt tình quan tâm học sinh. Từ đó các em thấy được thầy cô gần gũi mình như vậy thì mình phải cố gắng học.
- Khi học sinh viết sai giáo viên không la mắng mà phải nhiệt tình sửa lại những lỗi sai lên bảng cho em nhìn thấy chỗ sai và nhắc lại quy tắc chính tả liền ngay lúc đó hay giảng lại nghĩa của các từ mà các em viết sai.
- Ví dụ: Sai âm đầu là chữ k trong tiếng keo/ học sinh viết là ceo thì GV nhắc lại quy tắc các âm đầu k, gh, ngh chỉ kết hợp với âm i, e, ê.

- Giúp học sinh nắm được một số mẹo khi học sinh viết một số âm đầu như sau:
+  Để phân biệt âm đầu s/ x:

- Đa số các từ chỉ tên cây cối và tên con vật đều bắt đầu bằng s: si, sồi, sả, sứ, sắn, sung, sao, sim, su su, sầu đâu, sơn trà, sậy, sấu, sến, sam, sán, sầu riêng, so đũa…sáo,  sâu, sên, sam, sán, sếu, sò, sóc, sói, sứa, sáo sậu, sư tử…
+ Để phân biệt âm đầu tr/ ch:
- Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật đều bắt đầu bằng ch: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chày, chén, chum, chạn, chõ, chĩnh, chuông, chiêng… chuột, chó, chí, chồn, chuồn chuồn, chào mào, châu chấu, chiền chiện, chẫu chàng, chèo bẻo, chìa vôi…
- Nhắc học sinh chuẩn bị bài ở nhà bằng cách là lấy bảng con viết từ  khó viết trong đoạn chính tả xong, luyện viết nhiều lần đoạn chính tả. Hầu như các đoạn viết chính tả đều nằm trong bài tập đọc, khi dạy Tập đọc GV cần cho HS đọc từ khó nhiều lần và giải nghĩa từ khó hiểu ở lớp để các em viết chính tả đúng hơn.
- Những buổi có tiết chính tả khi truy bài đầu giờ, các nhóm trưởng đọc từ khó viết cho các thành viên trong nhóm viết vào bảng con, khi vào tiết học thì các em viết chính tả tốt hơn. Do phương ngữ của từng vùng miền khác nhau nên GV phải giúp HS giải nghĩa từ và hiểu được nghĩa của từ thì các em mới ít sai chính tả.
VD: Giáo viên đọc là “suy nghĩ ”  mà học sinh viết là “suy nghỉ ” thì giáo viên giúp HS hiểu được là “ nghỉ” có nghĩa là hoạt động bị ngừng lại, còn “nghĩ” là tính toán suy nghĩ điều gì đó.
- GV cần thay đổi nhiều phương pháp trong khi học sinh làm phần bài tập chính tả. Từ đó tạo cơ hội cho học sinh đều được tham gia các hoạt động học tập như àm việc theo nhóm, làm việc cá nhân, cho tất cả các em đều được trình bày kết quả của mình để các em tự tin hơn trong học tập.
- Ngoài ra GV còn cung cấp thêm một số từ , giải nghĩa từ, phân tích từ học sinh còn phải tự tìm hiểu từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa để có thể viết đúng. Từ đó phát huy được khả năng hiểu biết của từng học sinh. Sau đó tổ chức cho HS chơi các trò chơi để tiết học thêm phong phú và khắc sâu kiến thức.

- Đặc biệt là phải dùng hình thức tuyên dương, khen thưởng động viên các em.
Phần III

Khả năng, phạm vi áp dụng và lợi ích, hiệu quả

1. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến, giải pháp:
Bước đầu áp dụng giảng dạy cho cho học sinh lớp 2A1 thực hiện tốt viết chính tả và mở rộng hướng dẫn thêm cho học sinh lớp 3. Có thể áp dụng giảng dạy  cho tất cả học sinh bậc tiểu học
Bằng sự nhiệt tình giúp đỡ của giáo viên thì chắc chắn học sinh sẽ thực hiện tốt việc viết đúng chính tả khi được tiếp cận phương pháp này. 
3. Những lợi ích, hiệu quả mang lại khi triển khai áp dụng sáng kiến, giải pháp. 
Sau khi áp dụng các biện pháp trên, tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú tự tin và tích cực học tập, học sinh biết tư duy lựa chọn cho mình biện pháp phù hợp với bản thân. Từ đó  học sinh tập trung hơn trong giờ học, hiệu quả giờ học được nâng lên. 
Việc nhớ quy tắc chính tả và thường xuyên đọc sách, nói năng chuẩn mực giúp em viết đúng chính tả đã nâng cao kết quả học tập môn chính tả của học sinh. Qua đó các em cũng ý thức về việc học của mình, kết quả bài làm của các em rất khả quan, các em học tập tiến bộ hơn. Cụ thể:
Năm học 2022- 2023 lớp 2A 1  có 34  học sinh trong đó có 22 nữ. Sau khi vận dụng một số phương pháp rồi kiểm tra lại lần 2 thì kết quả môn chính tả như sau:

	Đối tượng
	Số HS
 khảo sát
	Kết quả khảo sát về học lực

	
	
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành còn hạn chế

	
	
	SL
	TL %
	SL
	TL%

	Lớp 2A1
	34
	20
	59
	14
	41


Bảng khảo sát học lực lần 2
 Qua kiểm tra lại lần 2 có 20 em hoàn thành chiếm tỉ lệ 59 %, còn 14 em thì hoàn thành nhưng còn mắc 1 đến 4 lỗi chiếm tỉ lệ 41 %. Tôi nhận thấy các biện pháp của tôi nêu và áp dụng cho lớp rất có hiệu quả.

1. Kết luận:

 Vậy muốn rèn cho học sinh viết không sai chính tả ta áp dụng một số biện pháp sau:
- Giáo viên phải phát âm một cách chuẩn và chính xác.
- Đối với học sinh: các em cần phải rèn luyện phát âm, rèn luyện đoạn viết chính tả cho chính xác,đọc như viết, viết như đọc. Không dùng từ địa phương vào bài viết như ví dụ ở trên.

- Giáo viên không ngừng học hỏi, có kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ nghĩa học.

- Giáo viên phải có tính kiên trì, bền bỉ, không nóng vội, không la mắng khi HS viết sai. Vì rèn cho học sinh viết đúng chính tả là cần một thời gian dài.

- Giáo viên cần nhận xét bài viết các em thường xuyên để sửa lỗi kịp thời. GV cần phối hợp với gia đình nhắc nhở các em rèn luyện thêm ở nhà. Giáo viên không những dạy cho các em viết đúng mà còn dạy cho các em rèn chữ viết cho đẹp. Giáo viên còn phải chấm vở sạch chữ đẹp để HS thấy được sự kiểm tra xác xao của giáo viên. Từ đó các em cố gắng viết đúng đẹp và giữ gìn sách vở cẩn thận.

- Chính tả trong trường Tiểu học rất quan trọng. Giúp các em nói và viết chuẩn xác Tiếng Việt và là tiền đề để học lên các bậc học tiếp theo.
Bản thân vận dụng các biện pháp nêu trên cho lớp 2A1 Trường Tiểu học Giồng Găng đạt hiệu quả rất cao. Các biện pháp trên rất dễ thực hiện và có tính khả thi cao. Với kết quả nghiên cứu này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ ứng dụng vào giảng dạy tại lớp mình để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.
2. Kiến nghị:
Trên đây là  giải pháp của bản thân trong năm  học 2022-2023, 
                            Hiệu Trưởng                             Người thực hiện

                                                                                       Lê Tuyết Hạnh 


